
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Cô giáo: Trần Thị Hồng Hạnh - Đinh Việt Anh - (Mai Soan hỗ trợ)

TT
 Họ và tên

 học sinh
Năm sinh Giới  tính Dân  tộc  Nơi ở hiện tại 

Họ tên

 mẹ

Họ tên 

bố

1 Đỗ Bảo Anh 06/09/2020 Nữ Kinh P907 N1A Nhân Chính, Thanh Xuân, Hn Huỳnh Thị Phương Trinh Đỗ Thành Chung

2 Lê Hoàng Linh Anh 08/09/2020 Nữ Kinh Tổ 8 vũ trọng phụng, Nhân chính, Thanh Xuân Hoàng Thị Tình Lê Huy Lâm

4 Hoàng Bảo Châu 28/07/2020 Nữ Kinh Chung cư Handiresco, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Đỗ Lâm Oanh Hoàng Thanh Hà

5 Đặng Cát Ánh Dương 13/07/2020 Nữ Kinh 31 Lê Văn Lương, Tổ 28 Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Phạm Thị Đức Đặng Xuân Tùng

6 Nguyễn Ánh Dương 09/08/2020 nữ kinh 161 Chính kinh- Nhân chính- Thanh xuân - Hà Nội Lương Hải Yến Nguyễn Văn Đũng

7 Nguyễn Thùy Dương 15/10/2020 Nữ Kinh P 1004P tòa Licogi 13 Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lê Thị Thoa
Nguyễn Tuấn 

Dũng
8 Lưu Bách Hợp 18/10/2020 Nữ Kinh Tổ 48 Nhân Chính, Thanh Lò Thị Hường Lưu Quang Huy

9 Nguyễn Gia Khánh 15/01/2020 nam kinh 33 Vũ Hữu Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Trần Quỳnh Nga
Nguyễn Anh 

Chung
10 Nguyễn Đăng Khoa 11/04/2020 nam kinh Nhà N2C Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính P 104 Đỗ Thị Thu Phương

Nguyễn Quang 

Anh
11 Mai Đăng Khoa 25/11/2020 Nam kinh 27 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN Đào Thị Phương Mai Hồng Minh

12 Phạm Ngọc Khuê 23/10/2020 nữ kinh
số 01 Ngụy Như Kon Tum Tòa Hei Tower - Nhân Chính Thanh Xuân Hà 

Nội
Nguyễn Thu Hường Phạm Quang Điệp

13 Nguyễn Trúc Linh 02/03/2020 Nữ Kinh 505 CT1 BCYCP 43 Lê Văn Lương Nhân Chính TX HN Vũ Thùy Dung
Nguyễn Đức 

Thắng
14 Đoàn Ngọc Linh 11/08/2020 nữ kinh P304 Licogi 13 Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội Trần Cúc ÁNh Đoàn Văn Mạnh

15 Đoàn Gia Linh

16 Phạm Nhật Nam 01/03/2020 Nam Kinh 31 Lê Văn Lương Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Đinh Hải Yến Phạm Cẩm Thạch

17 Nguyễn Gia Nghi 25/11/2020 Nữ Kinh Ngõ 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Trần Thị Lan Anh Nguyễn Văn Đạt

18 Vũ Mai Ngọc 09/03/2020 Nữ Kinh 27 Lê Văn Lương  Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội
Nguyễn Thị Phương 

Dung
Vũ Tuấn Ngọc

19 Phạm Gia Nguyên 07-08-20 Nam Kinh Tổ 48, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Nhẫn Phạm Đình Tráng

20 Bùi Sỹ Nguyên 20/10/2020 Nam kinh Tổ 13 Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Nguyễn Thị Xuyến Bùi Sỹ Lực

21 Vũ Hoàng Khôi Nguyên 25/12/2020 nam kinh số 13 ngõ 89 Quan Nhân - Nhân Chính - TX- HN Hoàng Hương Giang Vũ Duy Khánh

22 Lê Lam Phong 11/02/2020 Nam Kinh Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân Đinh Thuý Hường Lê Đức Phương

23 Nguyễn Bá Phú 06/03/2020 Nam kinh Tổ 47 Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Thị Lan Nguyễn Bá Thức

24 Trần Hồng Quang 30/09/2020 Nam kinh P2209 Đơn Nguyên 2 Centerpoirt Lê Văn Lương - NC-TX-HN Mai Hồng Nhung Trần Mạnh Hùng

25 Đỗ Trường Sơn 10/04/2020 nam kinh CH 2207 60B Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội Hà Thị Thu Hường Đỗ Tiến Toàn

26 Nguyễn Bùi Anh Thư 12/2/2020 nữ kinh
P502 TT N8 TT học viện cảnh sát nhân dân 1 Vũ Hữu, Nhân Chính, TX, 

HN
Bùi Thị Thanh Tâm Nguyễn Đức Tiến

27 Nguyễn Bá Trí 06/03/2020 Nam kinh Tổ 47 Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Thị Lan Nguyễn Bá Thức

28 Nguyễn Hưng Triết 06/02/2020 Nam Kinh Quan Nhân- Nhân Chính - Thanh Xuân- HN Lê Thị Mai Phương Nguyễ Trọng Tiến

29 Phạm Nhật Việt 01/03/2020 Nam Kinh 31 Lê Văn Lương Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Đinh Hải Yến Phạm Cẩm Thạch

30 Lê Như Ý 20/04/2020 Nữ Kinh P705 Đơn Nguyên 1 - 31 Lê Văn Lương- Nhân Chính- TX_HN Lê ThijThu Hà Lê Minh Thăng
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31 Nguyễn Ngọc Hà My 20-09-20 Nữ Kinh Nguyễn Thị Hà Nguyễn Đức Minh


